[bookmark: _GoBack]Tại báo cáo này, các chuyên gia phân tích của WB đã điều chỉnh nâng dự báo giá cả các mặt hàng hóa công nghiệp chủ chốt, nhất là giá năng lượng và kim loại. Trong năm 2017, giá dầu được dự báo tăng lên mức trung bình 55 USD/thùng, tăng 25,7% so với năm 2016 (không thay đổi so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2016), phản ánh những nỗ lực tái cân bằng cung - cầu trên thị trường, sau thỏa thuận giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với các nước bên ngoài OPEC về cắt giảm sản lượng dầu trên toàn cầu. Giá kim loại được kỳ vọng tăng 16% trong năm nay, do nhu cầu tăng cao tại Trung Quốc và thiếu hụt nguồn cung tại các nước xuất khẩu hàng đầu trên thế giới. Sau khi tăng 1% trong quý I/2017, giá nông sản dự kiến sẽ tiếp tục ổn định trong năm nay, trong đó mức tăng khiêm tốn của giá dầu và kim loại sẽ bù đắp cho sự suy giảm của giá ngũ cốc và đồ uống.
Diễn biến CPI hàng năm của các mặt hàng hóa chủ chốt (%)
	
	Tính theo giá cố định năm 2010
	CPI hiện hành
	Thay đổi *

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2017
	2018
	2017
	2018

	Các mặt hàng năng lượng
	65
	55
	69
	75
	25,7
	8,2
	0,0
	0,0

	Các mặt hàng phi năng lượng
	82
	80
	84
	84
	4,0
	0,7
	0,7
	0,4

	Các mặt hàng nông sản
	89
	89
	89
	90
	0,1
	1,2
	-0,4
	-0,4

	Đồ uống các loại
	94
	91
	85
	86
	-6,4
	0,6
	-4,7
	-4,4

	Thực phẩm
	91
	92
	92
	94
	0,1
	1,2
	-0,2
	-0,2

	Dầu thực vật và hàng ăn uống
	85
	90
	92
	93
	2,5
	1,4
	-0,5
	-0,5

	Ngũ cốc các loại
	89
	82
	79
	81
	-3,2
	2,1
	0,0
	0,0

	Thực phẩm khác
	100
	105
	105
	105
	-0,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Nông sản thô
	83
	80
	83
	85
	3,9
	1,5
	1,4
	1,2

	Phân bón
	95
	75
	76
	78
	0,8
	2,2
	-1,1
	-1,0

	Kim loại và chất khoáng
	67
	63
	73
	72
	15,6
	-0,8
	3,0
	2,3

	Kim loại quý
	91
	97
	96
	95
	-1,4
	-1,3
	5,5
	5,0

	Các khoản mục ghi nhớ

	Giá dầu (USD/thùng)
	51
	43
	55
	60
	28,5
	9,1
	0,0
	0,0

	Giá vàng (USD/oz)
	1.161
	1.249
	1.225
	1.206
	-1,9
	-1,5
	75,0
	68,3


Nguồn: WB
(*): Thay đổi so với dự báo tháng 01/2017
Về diễn biến trên thị trường năng lượng, giá dầu trong quý I/2017 đạt mức giá trung bình 52,9 USD/thùng, giá dầu giao dịch trong biên độ hẹp với mức giá phổ biến gần 54 USD/thùng do kỳ vọng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu khai thác sẽ góp phần tái cân bằng cung - cầu trên thị trường trong những tháng tới. Trong tháng 4/2017, giá dầu tiếp tục tăng và giao dịch trong mức giá 50-54 USD/thùng, khi các nhà đầu tư kỳ vọng về khả năng dự trữ dầu sẽ giảm dần. Trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục tăng, thị trường đang tiến dần đến trạng thái cân bằng. Kể từ khi giá dầu trượt dốc vào năm 2014, các nhà đầu tư đã buộc các doanh nghiệp bên ngoài OPEC phải cắt giảm đầu tư, trước hết là những dự án chi phí cao.  
Tại Mỹ, dự trữ dầu trong quý I/2017 được duy trì ở mức cao, do nhập khẩu tăng cao trong khi hoạt động chế biến dầu giảm khi nhiều nhà máy tiến hành bảo dưỡng theo định kỳ. Nhập khẩu tăng cũng phần nào phản ánh sản lượng dầu tại OPEC tăng mạnh trong quý IV/2016 trước khi cắt giảm sản lượng từ tháng 01/2017, phần lớn lượng dầu tăng thêm này được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, dự trữ dầu tại Mỹ được dự báo sẽ giảm trong quý II/2017 do hoạt động chế biến bình thường trở lại. Trong năm 2017, giá dầu trung bình được dự báo ở mức 55 USD/thùng, do nguồn cung toàn cầu tiếp tục giảm, nhất là trong sáu tháng cuối năm. Trong khi đó, nhu cầu được dự báo tiếp tục tăng vững thêm 1,3 triệu thùng/ngày, mặc dù thấp hơn kết quả tăng 2,0-2,1 triệu thùng/ngày trong năm 2015 khi giá dầu giảm thấp, nhất là tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Trong quý I/2017, nhu cầu dầu tại các nước OECD chỉ tăng khiêm tốn, trong đó nhu cầu gia tăng tại châu Âu bù đắp sự suy giảm nhu cầu tại những nước thành viên khác; nhu cầu tại các nước bên ngoài OECD tương đối ổn định và tiếp tục tăng đều khoảng 1,4 triệu thùng/ngày như trong năm 2015-2016. Trên toàn cầu, nhu cầu về dầu mỏ tăng chậm dần, từ 3,6% trong giai đoạn 2005-2014 xuống 3,0% trong năm 2015 và khoảng 2,7% trong năm nay. Nhu cầu giảm tập trung tại các nước xuất khẩu dầu, đặc biệt là Brazil, CHLB Nga và Arập Xê út, mà nguyên nhân cơ bản là do nguồn thu từ xuất khẩu dầu giảm đã cản trở các hoạt động kinh tế ở trong nước.
Nhu cầu về dầu thô tại Trung Quốc cũng giảm dần do quốc gia này đang chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào nhu cầu trong nước, trong khi nhu cầu tại Ấn Độ lại tăng dần, mặc dù có thể thấp hơn nhu cầu tăng thêm 0,3 triệu thùng/ngày (tương đương 7%) trong năm 2016. Trong năm 2017, nhu cầu dầu trên toàn cầu tăng thêm 1,3 triệu thùng/ngày (tương đương 1,4%) lên khoảng 97,9 triệu thùng/ngày, chủ yếu là tại các nước bên ngoài OECD. Cụ thể là, nhu cầu tại các nước OECD tiếp tục ổn định sau hai năm tăng tương đối cao, nhu cầu tại châu Á tăng khoảng 1,0 triệu thùng/ngày, riêng nhu cầu tại Ấn Độ và Trung Quốc tăng tổng cộng 0,6 triệu thùng/ngày.  
Về nguồn cung, tuy đà tăng giảm dần trong hai năm qua, nhưng sản lượng dầu trên thế giới trong năm 2016 vẫn dư thừa tới 0,4 triệu thùng/ngày (giảm mạnh so với mức dư thừa 1,6 triệu thùng/ngày trong năm 2015). Do giá dầu giảm, lượng dầu lưu kho tiếp tục tăng. Trong năm 2016, sản lượng dầu tại các nước bên ngoài OPEC giảm tới 0,8 triệu thùng/ngày (chủ yếu tại Mỹ với khoảng một nửa lượng giảm này), trong khi sản lượng dầu của OPEC tăng 1,2 triệu thùng/ngày (chủ yếu tại Iran, Irắc và Arập Xê út). Trong sáu tháng đầu năm 2017, các nước OPEC thống nhất giảm 1,2 triệu thùng ngày so với sản lượng đạt được vào tháng 10/2016 xuống khoảng 29,8 triệu thùng/ngày. Trong đó, Arập Xê út cam kết giảm 0,49 triệu thùng/ngày, Irắc giảm 0,21 triệu thùng/ngày, riêng Nigeria và Libya được miễn trừ khỏi thỏa thuận dầu OPEC. Trong tháng 3/2017, sản lượng dầu của OPEC đạt tổng cộng 31,7 triệu thùng/ngày, giảm 1,4 triệu thùng so với sản lượng đạt được trong tháng 12/2016. Theo kế hoạch, các nước OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 25/5/2017 nhằm đánh giá tình hình thị trường và tiếp tục cân nhắc hạn chế lượng dầu cung ứng trong sáu tháng cuối năm.  
Cùng với thỏa thuận OPEC, các nước bên ngoài OPEC cũng cam kết giảm 0,56 triệu thùng/ngày, riêng CHLB Nga nhất trí giảm 0,3 triệu thùng/ngày. Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), sản lượng dầu bên ngoài OPEC đạt kỷ lục vào năm 2015, sau đó giảm 0,8 triệu thùng/ngày trong năm 2016, chủ yếu tại Mỹ (giảm 0,5 triệu thùng/ngày), Trung Quốc (giảm 0,3 triệu thùng/ngày), Colombia và Mêhicô (mỗi nước giảm 0,1 triệu thùng/ngày). Trái lại, sản lượng dầu tại Brazil, CHLB Nga và một số nước khác ghi nhận mức tăng nhẹ. Trong năm 2017, sản lượng dầu bên ngoài OPEC dự kiến tăng 0,5 triệu thùng/ngày, chủ yếu tại Mỹ (tăng khoảng 0,4 triệu thùng/ngày). 
Sau khi giảm xuống 8,7 triệu thùng/ngày trong quý III/2016, sản lượng dầu tại Mỹ tăng lên 9,0 triệu thùng ngày vào tháng 3/2017, chủ yếu là sản lượng dầu đá phiến và một số giếng dầu tại Vịnh Mêxicô và Alaska. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo, sản lượng dầu tại Mỹ sẽ đạt khoảng 10 triệu thùng vào năm 2018.
Theo dự báo, giá năng lượng sẽ tăng 26% trong năm 2017 và tăng 8% trong năm 2018, giá cả các mặt hàng phi năng lượng tăng 4% trong năm 2017, tăng 1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 01/2017 và ghi nhận năm đầu tiên sau 5 năm giảm liên tục. Trong năm 2017, giá dầu thô được dự báo đạt mức trung bình 55 USD/thùng, không thay đổi so với dự báo đưa ra hồi tháng 01/2017. Thị trường dầu mỏ được dự báo sẽ thắt chặt trong quý II/2017, chủ yếu do các nước trong và ngoài OPEC kiềm chế sản lượng dầu cung ứng. Trong năm 2018, giá dầu thô được dự báo tiếp tục tăng lên mức giá trung bình 60 USD/thùng do cung - cầu cân bằng, mặc dù sản lượng dầu đá phiến cản trở đà tăng này. Giá dầu có thể tăng cao hơn dự báo, nếu sản lượng dầu thấp hơn cam kết về cắt giảm sản lượng dầu cung ứng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại một số nước như Nigeria và Libya. Giá dầu có thể xuống thấp hơn mức giá kỳ vọng, nếu cam kết cắt giảm sản lượng dầu không được tuân thủ đầy đủ và một số nước vẫn tăng cường sản xuất dầu, trong đó hoạt động chiết xuất dầu đá phiến tại Mỹ có thể kiềm chế nỗ lực tái cân bằng cung - cầu và nhu cầu tăng thấp.
Trong năm 2017, giá khí đốt tự nhiên được dự báo tăng 15%, chủ yếu nhờ kỳ vọng tăng 20% tại Mỹ do nhu cầu trong nước và xuất khẩu đều tăng mạnh, trong khi có thể chỉ tăng khiêm tốn tại châu Âu và Nhật Bản do giá dầu tăng cao. Giá than được kỳ vọng tăng 6% trong năm 2017, do Trung Quốc áp dụng chính sách hạn chế khai thác trong năm 2016. Liên quan đến vấn đề này, chính sách khai thác than tại Trung Quốc là yếu tố quyết định giá than đá trên thị trường, do nhu cầu tiêu thụ tại quốc gia này sử dụng tới 50% sản lượng than trên toàn cầu. 
Liên quan đến nhóm hàng thực phẩm, giá ngũ cốc tăng 4% trong quý I/2017, phản ánh sự thiếu hụt sản lượng ngô và bột mỳ tại Mỹ, nhưng mức giá này chỉ bằng 50% mức giá kỷ lục vào năm 2012. Về tổng thể, báo cáo tháng 4/2017 của WB nhận định, tình hình thời tiết trong mùa vụ 2016-2017 tiếp tục diễn biến thuận lợi cho hoạt động trồng trọt ngũ cốc. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2016-2017 sẽ lập kỷ lục mới với 751 triệu tấn, chủ yếu nhờ vụ lúa mỳ bội thu tại các nước gieo trồng và xuất khẩu chủ chốt như Australia, Liên minh châu Âu, CHLB Nga, Ukraina. 
Theo nhận định của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực thế giới (FAO), trong mùa vụ 2017-2018, sản lượng lúa mỳ tại các nước sản xuất chủ chốt sẽ giảm, bao gồm Mỹ và Canada, do diện tích gieo trồng giảm. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, sản lượng ngô tiếp tục tăng 10% trong mùa vụ 2016-2017, và tiếp tục tăng 1% trong mùa vụ 2017-2018. Trong mùa vụ 2016-2017, sản lượng gạo được kỳ vọng tăng trên 55, do vụ mùa bội thu tại các nước Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Thái Lan và Philippines. Nhờ đó, nhu cầu tiêu thụ bột mỳ và ngô trên toàn cầu được dự báo tăng 4% trong năm 2017, sản lượng và nhu cầu về gạo được dự báo tăng 1% trong năm 2017-2018.
Trong năm 2017, giá nông sản được dự báo sẽ tương đối ổn định, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các mặt hàng. Giá ngũ cốc được dự báo giảm 3%, không thay đổi so với dự báo đưa ra hồi tháng 01/2017, nguyên nhân là do điều kiện thuận lợi đã hỗ trợ nguồn cung ứng hầu như tất cả các mặt hàng ngũ cốc. Tuy nhiên, giá dầu thực vật và các mặt hàng ăn uống được dự báo tăng 3% do nguồn cung hạn chế tại Đông Á và Nam Mỹ. Trong năm 2017, giá đồ uống được dự báo giảm 6,4%, giảm mạnh so với dự báo đưa ra hồi tháng 01/2017, do vụ mùa bội thu tại Tây Phi đã đẩy giá cacao giảm sâu. Giá nông sản thô được dự báo tăng 4%, do lũ lụt tại Đông Nam Á sẽ hạn chế nguồn cung các mặt hàng cao su tư nhiên. Trong năm 2017-2018, đà tăng giá các mặt hàng nông sản bị kiềm chế do chu kỳ El Ninô và La Nina kết thúc, sau khi bắt đầu diễn ra vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, giá nông sản có thể giảm thấp hơn kỳ vọng, nếu một số chính phủ áp dụng chính sách hỗ trợ nông nghiệp và giá năng lượng giảm do các hoạt động nông nghiệp khá nhạy cảm với giá năng lượng. Giá phân bón được dự báo tăng 1%, nhưng nguồn cung trên thị trường vẫn đáp ứng đầy đủ. 
Về giá cả các mặt hàng kim loại và khoáng chất, sau khi giảm gần 7% trong năm 2016, giá kim loại được dự báo tăng 16% trong năm 2017, do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế. Đáng chú ý, nguồn cung cạn kiệt sẽ đẩy giá kẽm và giá chì tăng cao (32% và 18%). Tương tự, giá đồng được dự báo tăng 18% do gián đoạn nguồn cung tại một số nước cung ứng hàng đầu như đình công tại Chilê, chính sách sách mới về xuất khẩu khoáng sản tại Indonesia, thời tiết bất lợi tại Peru. Rủi ro giá kim loại giảm cũng có thể bắt nguồn từ xu hướng tăng trưởng GDP chậm dần tại Trung Quốc và sản lượng tăng cao hơn kỳ vọng, năng lực dư thừa khi một số dự án bắt đầu tiến hành hoạt động khai thác và chế biến kim loại. Giá kim loại cũng có thể tăng cao hơn kỳ vọng, nếu chính sách kiềm chế sản lượng được duy trì tại châu Á, khó khăn về môi trường và người lao động yêu cầu khắt khe hơn khi ký kết hợp đồng lao động. Giá kim loại quý được dự báo giảm 1% trong năm 2017 và giảm 1% trong năm 2018 do mặt bằng lãi suất cơ bản tăng và vai trò bảo toàn tài sản của những mặt hàng này yếu dần.
Hoàng Thế Thỏa
Nguồn: WB tháng 4/2017
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